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TÒA ÁN NHÂN DÂN     

THÀNH PHỐ Q 

 TỈNH B 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 118 /2022/HS-ST 

Ngày: 27 - 5 - 2022 

 

 
 

NHÂN DANH 

N ỚC CỘNG H A XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

T A  N NH N D N THÀNH PHỐ Q  TỈNH B 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  Un   u n    n   

Các Hội thẩm nhân dân:  

1.  n  N uyễn Ron 

2. Bà N uyễn T   N ọc T úy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần T   Hạn  là T ư ký Toà án n  n d n T àn  

p ố  , tỉn  B.   

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Tp. Q tham gia phiên tòa:  n  Dươn  

Văn N ất - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại Trụ sở Tò  án n  n d n Tp. Q, tỉn  xét xử sơ 

t ẩm côn  k  i vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 117/2022/TLST - HS ngày 15 tháng 4 năm 

2022 theo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử số: 114/2022/  XXST-HS ngày 13 

tháng 5 năm 2022 đối với b  cáo:  

Lê Thanh V, sinh năm 1982; tại Tp.  , tỉn  B; Nơi cư trú: 24/4 Trần Bìn  

Tr, P. L, Tp.  , tỉn  B; N  ề n  iệp: K ôn : Trìn  độ văn  ó : 08/12; D n tộc: 

Kin ; Giới tín : N m; Tôn  iáo: K ôn ;  uốc t c : Việt N m; Con ôn  Lê Văn H, 

sin  năm 1954 và bà Trần T   B, sin  năm 1952; Vợ, con: k ôn ; Tiền án: 01 tiền 

án. N ày 13/3/2013, b  Tò  án n  n d n t àn  p ố  , xử p ạt 04 t án  tù  i m về 

tội “Trộm cắp tài sản”, c ư  c ấp  àn  nộp án p í. 

Tiền sự: 02 tiền sự.  

+ Ngày 31/8/2021, b  Côn   n p ườn  L xử p ạt 200.000 đồn  về  àn  vi 

“G y mất trật tự k u d n cư”. 

+ Ngày 14/9/2021, b  Côn   n p ườn  L xử p ạt 300.000 đồn  về  àn  vi 

“G y mất trật tự ở trụ sở cơ qu n”. 

Nhân thân:  
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+ N ày 11/9/2014, b  Tò  án n  n d n t àn  p ố  , xử p ạt 09 t án  tù 

 i m về tội “Trộm cắp tài sản”, đã c ấp  àn  xon . 

+ N ày 20/6/2016, b  Tò  án n  n d n t àn  p ố  , xử p ạt 02 năm tù  i m 

về tội “Trộm cắp tài sản”, đã c ấp  àn  xon . 

B  cáo b  bắt tạm  i m từ n ày 23/02/2022. Hiện đ n  b  tạm  i m tại Nhà 

tạm  iữ Côn   n Tp.  ; “có mặt”. 

- Bị hại: Bà N uyễn T   H, sin  năm 1973. Trú tại: 442/14 N uyễn T   

Minh K, P. N, Tp.  , tỉn  B; “vắn  mặt”. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông N uyễn Hùng V, sin  năm 

1976. Trú tại: 302  ào T, P. N, Tp.  , tỉn  B. “vắn  mặt”. 

- Người làm chứng: Bà Hồ T   S, sin  năm 1951. Trú tại: 442/11 N uyễn 

T   Min  K, P. N, Tp.  , tỉn  B;  “vắn  mặt”. 

NỘI DUNG VỤ  N: 

T eo các tài liệu có tron   ồ sơ vụ án và diễn biến tại p iên tò , nội dun  vụ 

án được tóm tắt n ư s u: 

K oản  15  n ày 03/12/2021, Lê T  n  V đi bộ vào  ẻm 442 N uyễn T   

Min  K, p ườn  N uyễn Văn C, t àn  p ố   tìm n à d n sơ  ở tron  quản lý tài 

sản để trộm cắp. K i đi đến trước n à c   N uyễn T   H, sin  năm 1973, trú tại 

442/14 N uyễn T   Min  K, V t ấy cử  n à c   H để mở, c   H đ n  ở s u n à và 

để điện t oại di độn  Ip one X (màu trắn , loại 64GB) ở p òn  k ác , k ôn  có 

n ười trôn  coi. V đi vào, lén lấy điện t oại Ip one X cất  iấu vào n ười. S u đó 

V đón xe ôm đi đến cử   àn  điện t oại di độn  “T àn  L Vin ” tại đ   c ỉ 302 

 ào T, p ườn  N, t àn  p ố    ặp c ủ tiệm là N uyễn Hùn  V nói điện t oại 

quên mật k ẩu, n ờ c ạy lại c ươn  trìn  n ưn  V nói k ôn  làm được. V nói 

muốn bán điện t oại Ip one X này t ì V đồn  ý n ận mu  với  iá là 500.000 đồn . 

Số tiền có được s u k i bán điện t oại V tiêu xài cá n  n  ết. 

C   H b  mất điện t oại nên n ờ  àn  xóm là bà Hồ T   S, sin  năm: 1951; 

trú tại: 442/11 N uyễn T   Min  K, p ườn  N, t àn  p ố   kiểm tr  c mer  trước 

n à, t ì p át  iện V lấy trộm điện t oại. H tìm đến n à  ặp t ì V t ừ  n ận  àn  vi 

trộm cắp và dẫn H đến  ặp N uyễn Hùn  V c uộc lại điện t oại với số tiền 

500.000 đồn . S u đó, H trìn  báo sự việc,  i o nộp Ip one X c o Côn   n 

p ườn  N, t àn  p ố  , tỉn  B. 

N ày 07/01/2022, Hội đồn  đ n   iá tron  Tố tụn   ìn  sự t àn  p ố   kết 

luận:  iện t oại di độn  Ip one X, màu trắn , loại 64GB, số Imei: 

354861094289219, đã qu  sử dụn , có tr   iá: 6.600.000 đồn . 
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- Vật c ứn  vụ án: Cơ qu n Cản  sát điều tr  Côn   n TP.   đã tạm  iữ và trả 

lại: 01 điện t oại di độn  Ip one X, màu trắn , loại 64GB, số Imei: 

354861094289219, đã qu  sử dụn  c o c ủ sở  ữu là c   N uyễn T   H.   

- Về trác  n iệm d n sự: B   ại N uyễn T   H đã n ận lại tài sản k ôn  yêu 

cầu bồi t ườn .  

Bản Cáo trạn  số: 54/CT - VKS n ày 12 t án  4 năm 2022 củ  Viện Kiểm 

sát n  n d n Tp.   truy tố b  cáo Lê Thanh V về tội “Trộm cắp tài sản” t eo k oản 

1  iều 173 củ  Bộ Luật  ìn  sự.  

Tại p iên tò , đại diện Viện kiểm sát  iữ quyền côn  tố luận tội và tr n  

luận: B  cáo Lê Thanh V k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm tội củ  mìn  n ư Cáo 

trạn  đã truy tố nên Viện kiểm sát n  n d n Tp.    iữ n uyên quyết đ n  truy tố 

đối với b  cáo về tội “Trộm cắp tài sản”.  ề n    Hội đồn  xét xử áp dụn  k oản 1 

 iều 173; điểm s k oản 1  iều 51; điểm   k oản 1  iều 52 củ  Bộ Luật  ìn  sự; 

xử p ạt b  cáo Lê Thanh V từ 18 t án  đến 24 tháng tù.  

Về p ần d n sự: B   ại N uyễn T   H đã n ận lại tài sản k ôn  yêu cầu bồi 

t ườn   ì t êm nên k ôn  xem xét  iải quyết.  

- B  cáo k ôn  tự bào c ữ .  

- B  cáo nói lời s u cùn : B  cáo mon  Hội đồn  xét xử xem xét  iảm n ẹ 

 ìn  p ạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dun  vụ án, căn cứ vào các tài liệu tron   ồ sơ vụ án đã được 

t ẩm tr , xét  ỏi, tr n  luận tại p iên tò , Hội đồn  xét xử n ận t ấy n ư sau: 

[1] Về  àn  vi, quyết đ n  tố tụn  củ  Cơ qu n điều tr  Côn   n Tp.  ,  iều 

tr  viên, Viện kiểm sát n  n d n Tp.  , Kiểm sát viên tron  quá trìn  điều tr , truy 

tố đã t ực  iện đún  về t ẩm quyền, trìn  tự t ủ tục quy đ n  củ  Bộ luật Tố tụn  

 ìn  sự.  uá trìn  điều tr  và tại p iên tò , b  cáo, b   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩ  

vụ liên qu n k ôn  có ý kiến  oặc k iếu nại về  àn  vi, quyết đ n  củ  Cơ qu n 

tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn . Do đó, các  àn  vi, quyết đ n  tố tụn  

củ  Cơ qu n tiến  àn  tố tụn , n ười tiến  àn  tố tụn  đã t ực  iện đều  ợp p áp. 

 [2] Tài sản  ợp p áp củ  côn  d n được p áp luật bảo vệ, mọi  àn  vi x m 

p ạm đều được p át  iện k p t ời và xử lý n  iêm min , b  cáo Lê Thanh V là 

n ười có đầy đủ năn  lực n ận t ức để điều k iển  àn  vi củ  mìn  nên c ắc c ắn 

p ải biết rõ điều đó, n ưn  với ý t ức xem t ườn  p áp luật, t  m l m, lười l o 

độn , muốn n  n  c ón  có tiền tiêu xài nên vào k oản  15  iờ 00 p út ngày 

03/12/2021, b  cáo V đi bộ vào các k u d n cư trên đ   bàn t àn  p ố để tìm n à 

d n sơ  ở trộm cắp tài sản. K i đi đến n à củ  c   N uyễn T   H trú tại 442/14 
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N uyễn T   Min  K, p ườn  N, t àn  p ố  , V t ấy n à c   H k ôn  đón  cử , 

k ôn  có n ười trôn  coi nên đã lén lút đột n ập vào n à trộm 01 điện t oại di 

độn  Ip one X, màu trắn , loại 64GB củ  c   H. Tổn  tr   iá tài sản b  cáo c iếm 

đoạt được Hội đồn  đ n   iá tài sản tron  tố tụn   ìn  sự Tp.   kết luận là 

6.600.000đồn . Tron  quá trìn  điều tr , b  cáo đã k  i n ận toàn bộ  àn  vi p ạm 

tội củ  mìn . Do đó, Viện kiểm sát n  n d n Tp.   truy tố b  cáo Lê Thanh V về 

tội: “Trộm cắp tài sản”, quy đ n  tại k oản 1  iều 173 củ  Bộ luật Hìn  sự là có 

căn cứ, đún  tội. 

 [3] Về tín  c ất, mức độ  àn  vi p ạm tội củ  b  cáo: Hàn  vi củ  b  cáo là 

n uy  iểm c o xã  ội, x m p ạm đến quyền sở  ữu tài sản củ  n ười k ác,   y 

ản   ưởn  xấu đến  n nin  trật tự, tr   n ở đ   p ươn  nên cần xử b  cáo một mức 

án tươn  xứn  với  àn  vi mới có tác dụn   iáo dục riên  đối với b  cáo, răn đe và 

p òn  n ừ  c un  đối với xã  ội. 

[4] Xét về n  n t  n, tìn  tiết tăn  nặn ,  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự củ  

b  cáo t ấy rằn : 

Về n  n t  n: B  cáo có n  n t  n xấu; có 02 tiền sự về  àn  vi “G y mất 

trật tự k u d n cư” và “G y mất trật tự ở trụ sở cơ qu n” b  Côn   n p ườn  L, 

t àn  p ố   xử p ạt tiền. 

Về tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  sự: B  cáo đã b  kết án về tội “Trộm 

cắp tài sản”, đã c ấp  àn  xon   ìn  p ạt n ưn  c ư  c ấp  àn  nộp án p í mà lại 

tiếp tục p ạm tội mới nên b  cáo đã p ạm vào tìn  tiết tăn  nặn  trác  n iệm  ìn  

sự là “Tái p ạm” t eo quy đ n  tại điểm   k oản 1  iều 52 củ  Bộ luật Hìn  sự.  

Về tìn  tiết  iảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự: Tại cơ qu n  iều tr  và tại p iên 

tò  b  cáo t àn  k ẩn k  i báo nên b  cáo được  ưởn  tìn  tiết  iảm n ẹ trác  

n iệm  ìn  sự được quy đ n  tại điểm s k oản 1  iều 51 củ  Bộ Luật  ìn  sự. Do 

đó, xử b  cáo với mức án có lý, có tìn  để b  cáo  n t m cải tạo sớm tái  ò  n ập 

với cộn  đồn . 

[5] Về  ìn  p ạt bổ sun : T eo quy đ n  tại k oản 5  iều 178 Bộ Luật  ìn  

sự, b  cáo V có t ể b  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  là  ìn  p ạt tiền; cấm đảm n iệm 

c ức vụ, cấm  àn  n  ề  oặc làm côn  việc n ất đ n . Xét t ấy b  cáo k ôn  có 

n  ề n  iệp, k ôn  có t u n ập và k ôn  có tài sản riên  nên Hội đồn  xét xử 

k ôn  áp dụn   ìn  p ạt bổ sun  n ư trên đối với b  cáo. 

[6] Về vấn đề k ác:  ối với anh N uyễn Hùn  V n ận mu  điện t oại di 

độn  từ b  cáo V. Tuy nhiên,  n  V k ôn  biết tài sản này do p ạm tội mà có nên 

Cơ qu n CS T Côn   n t àn  p ố   k ôn  truy cứu trác  n iệm  ìn  sự đối với 

anh V là có căn cứ. 
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 [7] Về trác  n iệm d n sự: B   ại c   N uyễn T   H đã n ận lại tài sản 

k ôn  yêu cầu bồi t ườn   ì nên Hội đồn  xét xử k ôn  xem xét,  iải quyết. 

[8] Về án p í: B  cáo Lê Thanh V b  kết án về tội “Trộm cắp tài sản” nên 

p ải c  u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy đ n  tại k oản 2  iều 136 Bộ luật Tố 

tụn   ìn  sự; Luật p í và lệ p í; N    quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n t ườn  vụ  uốc  ội. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố b  cáo Lê Thanh V p ạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

1. Áp dụn  k oản 1  iều 173; điểm s k oản 1  iều 51; điểm   k oản 1  iều 

52 củ  Bộ luật Hìn  sự; xử p ạt b  cáo Lê Thanh V 24 (  i mươi bốn) tháng tù, 

t ời  ạn c ấp  àn   ìn  p ạt tù tín  từ n ày b  bắt tạm  i m ngày 23/02/2022. 

2. Về án p í: Áp dụn  k oản 2  iều 136 Bộ luật tố tụn   ìn  sự; Luật p í và 

lệ p í, N    quyết số 326/2016/UBTV H14 n ày 30/12/2016 củ  Ủy b n t ườn  

vụ  uốc  ội. Buộc b  cáo Lê Thanh V p ải c  u 200.000 đồn  (  i trăm n  ìn 

đồn ) án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

3. Về quyền k án  cáo: B  cáo Lê Thanh V có quyền k án  cáo tron   ạn 

15 n ày kể từ n ày tuyên án. B   ại, n ười có quyền lợi, n  ĩ  vụ liên qu n vắn  

mặt có quyền k án  cáo tron   ạn 15 n ày kể từ n ày n ận được bản án  oặc niêm 

yết bản án tại đ   p ươn  nơi cư trú.  

 

 Nơi nhận:    

- TAND tỉn  B;  
- VKSND Tp. Q; 
- C i cục THADS Tp.  ;  
- C  CS T CA Tp.  ; 
-  ội  TTH CA Tp.  ;  
-  ươn  sự;     
- B  cáo; 
- Lưu  ồ sơ. 

 
TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

Ung Quang Định 
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